
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 89 5005 SSD độ III

1 2 68 6006 SSD độ III 

1 3 26 ĐT UBT (T) 12cm

1 4 49 2002 UXTC 16 tuần

1 5 44 2022 UBT (T) 15cm

2 6 70 7125 U hạ vị  12cm/VMC UBT

2 7 50 ĐT UXTC 14 tuần

2 8 40 ĐT NXTC 16 tuần

2 9 45 4014 UXTC 14 tuần

2 10 39 3013 NXTC 14 tuần

3 11 68 ĐT UXTC 14 tuần/RLTâm thần

3 12 51 5005 UXTC 14 tuần

3 13 49 2012 UXTC 14 tuần/VMC

3 14 43 3013 UXTC 14 tuần

5 15 51 2012 UXTC 14 tuần

5 16 49 2022 UXTC 16 tuần

5 17 40 2002 NXTC 10cm

18 18 71 6006 SSD độ III 

18 19 43 2032 UXTC 16 tuần

18 20 21 0000 U hố chậu

6 21 0

16 22 0

0 50 4014 UXTC 14 tuần

0 38 2002 UBT(P)  10cm

1 1 76 9007 SSD độ III

DỰ BỊ

DỰ BỊ

VIỆT THANH + HƯNG + DIỄM TUYẾT

THỐNG + BẢO ANH + SB.CÚC

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

Q.TUẤN + SB. CƯỜNG+ SB.TUẤT

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + SB.TUẤN

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + SB.TUẤN

KIM CHI + H. PHƯƠNG + SB.DUYÊN

KIM CHI + H. PHƯƠNG + SB.DUYÊN

THỐNG + BẢO ANH + SB.CÚC

THỐNG + BẢO ANH + SB.CÚC

BÍCH 1 + THU BA + SB. BÌNH

XUÂN CẨM + THẮM + SB.SOCHEAT

XUÂN CẨM + THẮM + SB.SOCHEAT

XUÂN CẨM + THẮM + SB.SOCHEAT

M.LOAN + PHƯỢNG.TTĐT+ SB.VÂN

M.LOAN + PHƯỢNG.TTĐT+ SB.VÂN

BS PHẨU THUẬT

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

THU HÀ 2 + SB. HIẾU

BÍCH 1 + THU BA + SB. BÌNH

Cắt HTTC + 2pp

Bóc U, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP (T) , KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Từ ngày 08/03/2010 đến ngày 14/03/2010 (Tuần3)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

QUÁCH T TUYẾT NHUNG

ĐINH THỊ LỢI

LÊ THỊ NHƯ

TRẦN THỊ CHUNG

PHAN THỊ BÍCH NGỌC

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN KIM PHỤNG

NGUYỄN THỊ HUỲNH

LÊ THỊ HUY HOÀNG

VÕ THỊ NUÔI

TRẦN THỊ KIM LIÊN

THÁI THỊ THƠM

HOÀNG THỊ KIM OANH

NGUYỄN THỊ BẢY

ĐOÀN THỊ KIM XUÂN

BÙI THỊ HỒNG NƯƠNG

LÊ THỊ KIM HOA

BÙI THỊ BÍCH THỦY

PHAN THỊ ĐẠT

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ MỚI

NGUYỄN THỊ NGHIỀN

PHÓ THỊ NGỌT

THÔNG LỘC MỸ

ĐỖ THỊ HIẾU

1407

1422

1036

1091

667

1139

1086

SHC

279

1021

1267

1402

1263

442b

1334

1404

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1039

1075

1030

1076

PM

Ngày: 08/03/2010 

Ngày: 09/03/2010 

1040

1044

1145

1180



1 2 50 2002 SSD độ III

1 3 41 2022 NXTC 8cm

1 4 48 2012 UXTC 12 tuần/ Thiếu máu

1 5 27 0000 UBT (T) 15cm

2 6 64 8008 SSD độ III

2 7 38 1001 CTC dài

2 8 19 ĐT U hạ vị 20cm/VMCNS Bóc u

2 9 47 3013 UXTC 14 tuần

2 10 35 ĐT NXTC 14 tuần

3 11 67 7007 UBT (P) 7cm

3 12 49 2012 UXTC 14 tuần

3 13 44 2002 UXTC 16 tuần

3 14 42 0000 NXTC 14tuần

5 15 48 ĐT UXTC 14 tuần

5 16 40 ĐT UXTC 8 tháng

5 17 33 1001 UBT (T) 12cm

18 18 48 4004 UXTC 14 tuần

18 19 41 1011 NXTC 14 tuần

18 20 31 2002 UBT 2 bên 15cm/VMC UBT

6 21 50 2002 Nang vú (T)

6 22 31 2002 U đặc vú (P) 

16 23 0

1 1 82 5005 SSD độ III + UBT (T) 4cm

1 2 72 8005 SSD độ III

1 3 44 1200 UBT (P) 15 cm

1 4 49 3003 UXTC 14 tuần

1 5 48 0000 UXTC 14 tuần

1 6 32 1001 UBT (P) 15cm

2 7 53 6006 K CTC giai đoạn IA

2 8 43 5005 K CTC giai đoạn IB 

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SB.ANH

BSBVUB + M.TUYẾT + THỐNG

BSBVUB + M.TUYẾT + THỐNG

KIM CHI + SB.SON + SB.THỦY

DUYÊN + ẨN + LỆ CHI

DUYÊN + ẨN + LỆ CHI

ẨN + SB. TRÂN

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2+ SB.ANH

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SB.ANH

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.TRANG

A DANH. + MỸ THANH + SB.MUỘI

A DANH  + MỸ THANH + SB.MUỘI

A DANH  + MỸ THANH + SB.MUỘI

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

C.H.TRUNG + YÊN + SB.NGHI

C.H.TRUNG + YÊN + SB.NGHI

H.TUẤN + T.HẰNG + SB.NHẢ

H.TUẤN + T.HẰNG + SB.NHẢ

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.TRANG

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.TRANG

V.THÀNH + HIẾN MINH + SB.LOAN 1

THÁI HÀ + PHAN NGA + B.MAI    

THÁI HÀ + PHAN NGA + B.MAI   

THÁI HÀ + PHAN NGA + B.MAI

D.MINH + PHẠM HẢI + SB.THỦY

D.MINH + PHẠM HẢI + SB.THỦY

VIỆT THANH + HƯNG + DIỄM TUYẾT

HƯNG + DIỄM TUYẾT + SB.CÚC

V.THÀNH + HIẾN MINH + SB.LOAN 1

Bóc U, KTSD

Wertheim Meigs

Wertheim Meigs

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD 

Bóc nang  qua định vị SÂ

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD 

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

PHẠM THỊ THANH

TRẦN THỊ MIÊN

PHÙNG THỊ CÁI

TRANG THỊ THIỀU

HUỲNH THỊ TÍNH

TRẦN T  PHƯƠNG LOAN

NGUYỄN THỊ TUYẾT

LÊ THỊ HOÀNG LOAN

NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ GƯƠNG

PHẠM THỊ THU HÀ

VŨ THỊ NGUYỆT

BN SẢN A

NGÔ THỊ CHÍNH

MAI THỊ KIM THOA

HUỲNH THỊ NHÌ

CHUNG THỊ BÍCH VÂN

THÁI THỊ LÀNH

CAO THỊ THỦY

LÊ THỊ BÍ

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN T  THU THẢO

NGUYỄN THỊ SEN

NGUYỄN T  QUỲNH HOA

NGUYỄN T  NGỌC ĐIỆP

NGUYỄN THỊ ÁNH SƯƠNG

HỒ THỊ TRINH

TRỊNH THỊ CHUỘC

PHẠM HUỲNH TUYẾT TRINH

1285

1229

1341

1061

1256

1292

1181

1157

1164

1131

1135

1266

132

120

1153

1078

1283

1093

816

1273

1284

237

1043

1257

1124

1390

1088

1100

1193

Thứ: TƯ 

Ngày: 10/03/2010 



2 9 44 3003 UBT (T) 7cm,CĐPB:UXTC

2 10 43 1001 UXTC 14 tuần

2 11 37 1002 NXTC 16 tuần

3 12 77 6004 SSD độ III

3 13 32 2002 CTC dài

3 14 30 1001 UBT (P) 15 cm/VMC NS

3 15 45 1001 UXTC 14 tuần

3 16 30 0000 NXTC 14 tuần

5 17 51 4024 UBT (T) 15 cm

5 18 45 3013 UBT (P) 10 cm/VMC UBT

5 19 36 1001 NXTC 16 tuần

18 20 63 6006 UBT(P)6cm/VMGãy xương đùi

18 21 45 2012 UXTC 16 tuần

18 22 36 2012 NXTC 10 cm

16 23 0

0 45 1001 UXTC 14tuần/VMC

1 1 80 5005 SSD độ III

1 2 65 2002 SSD độ III

2 3 75 120012 SSD độ III

2 4 56 4044 SSD độ III

2 5 45 2002 UXTC 14 tuần

2 6 34 1001 NXTC 16tuần

3 7 54 4103 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

3 8 31 1001 NXTC 16 tuần

3 9 46 3013 UXTC 14 tuần

3 10 39 0000 NXTC 14 tuần

5 11 58 6005 UXTC 16 tuần

5 12 54 4034 UXTC 12tuần/Cao HA

5 13 43 5005 UXTC 14 tuần

18 14 59 3003 UBT 6cm/ VMC

BS PHÒNG KPK

BS PHÒNG KPK

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

V.HÒA + TR BÍCH 2 + SB.THƯƠNG

MAI HẠNH + BẢO ANH + SB.QUỚI

MAI HẠNH + BẢO ANH + SB.QUỚI

N.DIỆP + DUY + SB.H.VÂN

N.DIỆP + DUY + SB.H.VÂN

BS PHÒNG KPK

DỰ BỊ

VIỆT THANH + MỸ NHI + BPNGA

VIỆT THANH + MỸ NHI + BPNGA

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

V.HÒA + TR BÍCH 2 + SB.THƯƠNG

T.HÒA + THANH TÂM + SB.QUY

T.HÒA + THANH TÂM + SB.QUY

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

THU NGUYỆT+ SB. NHƯ+ SB.PHONG

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

H.HIỆP + T. PHƯỢNG TT+ SB.PHÚ

H.HIỆP + T. PHƯỢNG TT+ SB.PHÚ

T.HÒA + THANH TÂM + SB.QUY

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.TRUNG

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.TRUNG

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.TRUNG

Cắt HTTC + 2pp

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

TRẦN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ CÒN

CHÂU THỊ XUYẾN

ĐỖ THỊ TƯƠI

LÂM NGUYỆT ÁNH

TRẦN THỊ  ANH THƯ

TRẦN THỊ HOA

NGUYỄN T  NGỌC CHƯƠNG

TĂNG THỊ THÌNH

NGUYỄN THI LÀM

NGUYỄN THỊ MÃNH

NGUYỄN THỊ DẪM

LÝ THỊ BẠCH HUỆ

TRƯƠNG T LAN HƯƠNG

NGUYỄN THI RIÊNG

PHẠM THỊ LÝ

ĐẶNG THỊ HOÀNG

PHẠM THỊ HÀ

BN SẢN A

MÃ T TUYẾT NGA

ĐIỂU THỊ LIÊN

ĐINH THỊ HIỀN

LÊ THỊ YẾN

TÔ THỊ NHƯ

PHẠM THỊ LỢI

LÊ KIM LAN

BÙI THÚY DOANH

HUỲNH PHƯƠNG DUNG

TRƯƠNG THỊ THANH TÂM

NGÔ THỊ CHẮT

1245

1279

1240

1298

1359

1352

595

1235

1389

1398

1127

1089

1128

1140

1259

1184

1177

1165

1382

1195

1114

1068

1346

1208

1143

1260

1116

1243

1216

Thứ: NĂM 

Ngày: 11/03/2010 



18 15 34 2002 UBT (P) 15cm

18 16 32 2002 LNMTC ở TSM

16 17 0

2 0 32 ĐT UXTC 14 tuần/Bóc NX

1 1 75 9008 SSD độ II-III

1 2 70 8008 SSD độ III

1 3 26 1001 LNMTC ở TSM

1 4 45 2002 UXTC 14 tuần

1 5 39 2002 UXTC 14 tuần

2 6 74 12009 SSD độ III

2 7 64 4014 SSD độ III

2 8 47 ĐT UXTC 12tuần

2 9 52 ĐT U14

2 10 37 0000 NXTC 16 tuần

3 11 57 4024 UBT (T) 8cm

3 12 48 2012 UXTC 16 tuần

3 13 45 1001 UXTC 16tuần

3 14 35 ĐT NXTC 14 tuần

5 15 50 5004 UXTC 14 tuần/Tiểu đường

5 16 44 2002 LNMCơ TC

5 17 41 3013 UXTC 16 tuần

18 18 68 12009 U hạ vị 18cm

18 19 44 2012 UXTC 14 tuần

18 20 44 0000 NXTC 12 tuần + UBT (P) 7cm

16 21 0

NAM ANH + KIỀU LOAN+ SB.MÁCH

NAM ANH + KIỀU LOAN+ SB.MÁCH

NAM ANH + KIỀU LOAN+ SB.MÁCH

BS PHÒNG KPK +2SB.BA. PHƯƠNG1

TR.HẠNH + ĐEM + SB.TRÚC 2

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB.TUYỀN

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB.TUYỀN

Q.HIẾU + Q.NHẬT + SB.TUYẾN

Q.HIẾU + Q.NHẬT + SB.TUYẾN

Q.HIẾU + Q.NHẬT + SB.TUYẾN

MỸ Ý + TR.THẢO + THU NGUYỆT

MỸ Ý + TR.THẢO + THU NGUYỆT

MỸ Ý + TR.THẢO + THU NGUYỆT

VŨ HẢI + N.ĐIỆP2 + SB.TRÚC 1

VŨ HẢI + N.ĐIỆP2 + SB.TRÚC 1

TR.HẠNH + ĐEM + SB.TRÚC 2

DỰ BỊ

THU THỦY + DŨ + T.BÌNH

THU THỦY + DŨ + T.BÌNH

DŨ + SB. CÔNG + SB. MẪN

H.THẮM + MAI THẢO + SB.CÚC

H.THẮM + MAI THẢO + SB.CÚC

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

KLOAN2(S)+ NGỮ(C)+2SB.VY , ÂN

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX+UBT,nếu KĐ cắt TC + Bóc u

Mổ lấy thai

Ngày 5 tháng 3 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc U LNMTC

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc U LNMTC

Mổ lấy thai

NGUYỄN THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ TÁM

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ LIỆT

LƯƠNG TIỂU MUỘI

TRẦN NGUYỆT NHUNG

NGUYỄN THI LỆ

NGUYỄN THỊ THÂN

VÕ THỊ PHƯỢNG

ĐỖ THỊ ANH ĐÀO

NGUYỄN MINH NGUYỆT

VÕ THỊ LIỄU NGA

VÕ THỊ TUYẾT

TRƯƠNG THỊ PHÍCH

TRẦN THỊ THANH

LA THỊ THƯƠNG

VÕ THỊ NGHĨ

PHẠM TRẦN THIÊN HƯƠNG

PHAN THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ QUANG

ĐINH THỊ VỸ

PHẠM THỊ HỒNG

BN SẢN A

NGUYỄN HỒNG THÚY

12801

1355

1308

1366

1373

1306

167b

1357

1335

1132

1103

1176

1490

1304

1307

1486

1142

1152

430b

1309

1324

1286

1188

Thứ: SÁU 

Ngày: 12/03/2010 


